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Tài liệu này được biên soạn nhằm cung cấp hướng dẫn chi tiết và thống nhất
cho các Doanh nghiệp nội bộ về việc thực hiện bốn loại hình đánh giá tuân thủ
trọng yếu theo Luật Dữ liệu và các nghị định liên quan, đồng thời dựa vào thời
điểm khi Nghị định 13/2023/NĐ-CP về dữ liệu cá nhân đang có hiệu lực thi
hành. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình được nêu dưới đây là yêu cầu
bắt buộc, nhằm đảm bảo mọi hoạt động của tổ chức đều phù hợp với pháp
luật, bảo vệ tài sản dữ liệu chiến lược và giảm thiểu tối đa rủi ro pháp lý.

Các Định nghĩa Trọng yếu

Để sử dụng hiệu quả hướng dẫn này, các Doanh nghiệp cần nắm vững các
định nghĩa pháp lý sau:

Dữ liệu Quan trọng: Là dữ liệu có thể tác động đến quốc phòng, an ninh,
đối ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội, sức khỏe và an toàn cộng đồng
thuộc danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành. (Theo Điều 3 Luật Dữ
liệu)
Dữ liệu Cốt lõi: Là dữ liệu quan trọng trực tiếp tác động đến quốc phòng,
an ninh, đối ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội, sức khỏe và an toàn cộng
đồng thuộc danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành. (Theo Điều 3
Luật Dữ liệu)
Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân: Là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích
và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân. (Theo Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-
CP)
Bên Xử lý dữ liệu cá nhân: Là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu
thay mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa
thuận với Bên Kiểm soát dữ liệu. (Theo Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP)

Cách Sử dụng Hướng dẫn này

Trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu nào, các Doanh nghiệp phải
thực hiện bước phân loại dữ liệu để xác định các nghĩa vụ tuân thủ tương ứng.
Một hoạt động có thể liên quan đến nhiều loại dữ liệu, do đó cần đối chiếu với
tất cả các định nghĩa liên quan (Dữ liệu Cá nhân, Dữ liệu Quan trọng, Dữ liệu
Cốt lõi). Bảng tổng hợp dưới đây cung cấp cái nhìn tổng quan để so sánh
nhanh các yêu cầu.

Bảng Tổng hợp các Loại hình Đánh giá

HƯỚNG DẪN NỘI BỘ VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
VÀ RỦI RO THEO PHÁP LUẬT DỮ LIỆU VIỆT NAM
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I. Đánh
giá tác
động

chuyển,
xử lý

xuyên
biên giới

Loại Hình
Đánh Giá

Văn Bản
Pháp Luật

Dữ Liệu
Áp Dụng

Đối Tượng
Thực Hiện

Thời Điểm
Lập Hồ Sơ

Nghĩa vụ Nộp/
Thông báo

Tần
Suất

Luật Dữ
liệu & NĐ

165/2025/N
Đ-CP

Dữ liệu
Cốt lõi, Dữ
liệu Quan

trọng

Chủ sở hữu
dữ liệu, chủ

quản dữ
liệu

Trước khi
thực hiện

Cốt lõi: Nộp và
chờ phê duyệt.

Quan trọng:
Nộp thông

báo trước 15
ngày.

01 lần,
cập
nhật
khi

thay
đổi

II. Đánh
giá rủi ro
xử lý nội

bộ

Luật Dữ
liệu & NĐ

165/2025/N
Đ-CP

Dữ liệu
Cốt lõi, Dữ
liệu Quan

trọng

Chủ quản
dữ liệu

Định kỳ
Lập hồ sơ để
phục vụ kiểm

tra.

Hàng
năm

III. Đánh
giá tác

động xử
lý Dữ liệu
Cá nhân

NĐ
13/2023/NĐ-

CP

Dữ liệu Cá
nhân

Bên Kiểm
soát, Bên Xử
lý, Bên Kiểm
soát và xử lý

Kể từ khi
bắt đầu xử

lý

Nộp trong
vòng 60 ngày
kể từ ngày bắt

đầu xử lý.

01 lần,
cập
nhật
khi

thay
đổi

IV. Đánh
giá tác
động

chuyển
Dữ liệu

Cá nhân
xuyên

biên giới

NĐ
13/2023/NĐ-

CP

Dữ liệu Cá
nhân của
công dân
Việt Nam

Bên chuyển
dữ liệu ra

nước ngoài

Trước khi
thực hiện

Nộp trong
vòng 60 ngày
kể từ ngày bắt

đầu xử lý.

01 lần,
cập
nhật
khi

thay
đổi

Lưu ý về Nghĩa vụ Chồng chéo: Một hoạt động xử lý dữ liệu có thể đồng thời
tuân theo nhiều quy định. Ví dụ, việc chuyển dữ liệu tài chính của khách hàng
ra nước ngoài có thể vừa là "chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới" (Mục IV)
vừa là "chuyển dữ liệu quan trọng xuyên biên giới" (Mục I). Trong trường hợp
này, Doanh nghiệp phải lập và nộp hai bộ hồ sơ riêng biệt theo yêu cầu của cả
Nghị định 13/2023/NĐ-CP và Nghị định 165/2025/NĐ-CP, tuân thủ các mốc thời
gian và yêu cầu riêng của từng quy trình.
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I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHUYỂN, XỬ LÝ DỮ LIỆU XUYÊN BIÊN GIỚI
(ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CỐT LÕI & DỮ LIỆU QUAN TRỌNG)

Việc chuyển dữ liệu cốt lõi và dữ liệu quan trọng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam là
một hoạt động mang tính chiến lược, tiềm ẩn nhiều rủi ro và được pháp luật
quản lý chặt chẽ. Đánh giá tác động là yêu cầu cốt lõi của Luật Dữ liệu, được
thiết lập nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, an ninh và các tài sản thông tin chiến
lược của đất nước. Việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình này không chỉ là một
nghĩa vụ pháp lý mà còn là một biện pháp quản trị rủi ro doanh nghiệp thiết
yếu.

1. Phân tích Nghĩa vụ Tuân thủ

Dựa trên Điều 23 Luật Dữ liệu và Điều 12 Nghị định 165/2025/NĐ-CP, nghĩa vụ
đánh giá tác động được quy định như sau:

Đối tượng phải thực hiện: Trách nhiệm thực hiện thuộc về "Chủ sở hữu dữ
liệu, chủ quản dữ liệu".

Thời điểm thực hiện: Việc đánh giá tác động phải được hoàn thành trước
khi tiến hành chuyển hoặc xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng xuyên
biên giới.

Phân biệt quy trình:
Đối với Dữ liệu Cốt lõi: Bắt buộc phải gửi Hồ sơ đánh giá tác động đến
Bộ Công an (hoặc Bộ Quốc phòng đối với dữ liệu thuộc lĩnh vực quân sự,
quốc phòng, cơ yếu) để được đánh giá và nhận kết quả bằng văn bản.
Hoạt động chuyển giao chỉ được thực hiện sau khi có kết quả đánh giá
"Đạt".
Đối với Dữ liệu Quan trọng: Phải lập Hồ sơ đánh giá tác động và gửi 01
bản chính đến Bộ Công an (hoặc Bộ Quốc phòng) trước 15 ngày kể từ
ngày dự kiến tiến hành xử lý dữ liệu. Đây là nghĩa vụ thông báo trước
bắt buộc, không phải chờ phê duyệt.

Sự phân biệt này là cực kỳ quan trọng về mặt chiến lược hoạt động. Đối với Dữ
liệu Cốt lõi, quy trình yêu cầu phê duyệt trước, có thể ảnh hưởng đáng kể đến
tiến độ dự án. Ngược lại, đối với Dữ liệu Quan trọng, quy trình thông báo trước
cho phép triển khai nhanh hơn nhưng vẫn đòi hỏi sự chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng
và nộp đúng hạn.

2. Hồ sơ đánh giá

Căn cứ Khoản 4 Điều 12 Nghị định 165/2025/NĐ-CP, Hồ sơ đánh giá tác động
chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới bao gồm các thành phần bắt buộc sau:
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Thành phần Hồ sơ

Báo cáo Đánh giá Tác động

Văn bản Giao kết

Giấy tờ pháp lý

Mô tả Chi tiết

Đây là tài liệu trung tâm của bộ hồ sơ, được lập
theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định

165/2025/NĐ-CP.

Bản sao hợp đồng hoặc các văn bản thỏa
thuận có hiệu lực pháp lý khác được ký kết

giữa bên chuyển và bên nhận dữ liệu.

Các giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của
các bên, bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp (đối với tổ chức) hoặc giấy tờ

định danh cá nhân hợp lệ (đối với cá nhân) của
cả bên chuyển và bên nhận.

3. Nội dung cần đánh giá

Khi soạn thảo hồ sơ, Doanh nghiệp phải đảm bảo phân tích và trả lời thấu đáo
các điểm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 12 Nghị định 165/2025/NĐ-
CP.

Nội dung Báo cáo Đánh giá Tác động (Khoản 2):
Tính hợp pháp, sự cần thiết, phạm vi và phương thức của hoạt động
chuyển giao.
Phân tích các rủi ro tiềm tàng đối với quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã
hội và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức/cá nhân.
Đánh giá các biện pháp bảo vệ dữ liệu mà bên nhận dữ liệu cam kết sẽ
áp dụng.
Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động chuyển giao.

Nội dung Bắt buộc trong Văn bản Giao kết (Khoản 3):
Mục đích, phương pháp và phạm vi xử lý dữ liệu.
Địa điểm và thời hạn lưu trữ dữ liệu ở nước ngoài.
Yêu cầu ràng buộc trách nhiệm đối với bên nhận về việc không cung
cấp dữ liệu cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
Các biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại và giải quyết
tranh chấp.

4. Định kỳ đánh giá

Theo Khoản 1 và Khoản 8 Điều 12 Nghị định 165/2025/NĐ-CP:
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Việc đánh giá tác động chỉ cần thực hiện một (01) lần cho suốt thời gian
hoạt động.

Tuy nhiên, tổ chức phải cập nhật và bổ sung hồ sơ khi có sự thay đổi về:
Mục đích, phương pháp, phạm vi, loại dữ liệu chuyển giao.
Mục đích hoặc phương pháp xử lý dữ liệu của bên nhận.
Thời gian lưu trữ dữ liệu ở nước ngoài.
Các thay đổi về chính sách, pháp luật hoặc quyền kiểm soát thực tế của
các bên có thể ảnh hưởng đến an toàn dữ liệu.

5. Miễn trừ

Khoản 11 Điều 12 Nghị định 165/2025/NĐ-CP quy định một số trường hợp
được miễn trừ nghĩa vụ phê duyệt (đối với dữ liệu cốt lõi) và miễn trừ nghĩa vụ
thông báo trước (đối với dữ liệu quan trọng), bao gồm:

Tình huống khẩn cấp để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn tài sản của cá
nhân.
Thực hiện quản lý nhân sự xuyên biên giới theo quy chế lao động hoặc thỏa
ước lao động tập thể.
Thực hiện các hợp đồng liên quan đến vận chuyển xuyên biên giới, hậu cần,
thanh toán quốc tế, mở tài khoản ngân hàng, xin thị thực, dịch vụ kiểm tra.

Lưu ý quan trọng: Ngay cả trong các trường hợp được miễn trừ nêu trên, tổ
chức vẫn có nghĩa vụ gửi Hồ sơ đánh giá tác động về cơ quan có thẩm quyền
(Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng) trong vòng 15 ngày kể từ ngày thực hiện
chuyển giao dữ liệu, theo quy định tại Khoản 12 Điều 12.

Bên cạnh việc quản lý dữ liệu khi ra khỏi biên giới, việc đánh giá rủi ro xử lý dữ
liệu ngay trong nội bộ cũng là một yêu cầu tuân thủ quan trọng cần được chú
trọng.

II. ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ DỮ LIỆU CỐT LÕI &
DỮ LIỆU QUAN TRỌNG

Mục đích của việc đánh giá rủi ro nội bộ là để chủ động xác định, phân tích và
quản lý các mối đe dọa đối với các tài sản dữ liệu quan trọng nhất của tổ chức,
theo yêu cầu của Điều 25 Luật Dữ liệu. Đây là hoạt động quản trị nền tảng
nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và tính sẵn sàng của dữ liệu, từ đó bảo
vệ hoạt động kinh doanh và tuân thủ pháp luật.

1. Phân tích Nghĩa vụ Tuân thủ

Theo Khoản 4 Điều 25 Luật Dữ liệu và Khoản 11 Điều 17 Nghị định 165/2025/NĐ-
CP, "Chủ quản dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng" có nghĩa vụ phải định kỳ tiến
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hành đánh giá rủi ro đối với các hoạt động xử lý các loại dữ liệu này trong
phạm vi quản lý của mình.

2. Hồ sơ đánh giá

Hồ sơ cần lập và lưu trữ là "Báo cáo đánh giá rủi ro hoạt động xử lý dữ liệu cốt
lõi, dữ liệu quan trọng" theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định
165/2025/NĐ-CP. Hồ sơ này phải luôn có sẵn để phục vụ hoạt động kiểm tra
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Nội dung cần đánh giá

Khi soạn thảo báo cáo, Doanh nghiệp phải đảm bảo bao quát đầy đủ các nội
dung chính sau theo Khoản 11 Điều 17 Nghị định 165/2025/NĐ-CP:

Thông tin cơ bản: Chi tiết về chủ quản dữ liệu và thông tin liên lạc của bộ
phận/người chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu.
Mô tả hoạt động xử lý: Mục đích, loại, số lượng, phương pháp, phạm vi, thời
gian và vị trí lưu trữ dữ liệu.
Hệ thống quản lý bảo vệ: Các biện pháp quản lý và kỹ thuật đã được áp
dụng để bảo vệ dữ liệu (ví dụ: mã hóa, kiểm soát truy cập, sao lưu).
Rủi ro và sự cố: Phân tích chi tiết các rủi ro an toàn dữ liệu đã phát hiện, các
sự cố đã xảy ra (nếu có) và các biện pháp đã được thực hiện để giải quyết.
Các nội dung khác: Các yêu cầu báo cáo khác theo quy định của pháp luật
chuyên ngành.

4. Định kỳ đánh giá

Tần suất đánh giá bắt buộc là hàng năm, theo quy định tại Khoản 11 Điều 17
Nghị định 165/2025/NĐ-CP.

5. Miễn trừ

Khoản 11 Điều 17 Nghị định 165/2025/NĐ-CP quy định một trường hợp miễn
trừ duy nhất: tổ chức được miễn lập Báo cáo đánh giá rủi ro này nếu trong
năm đó đã lập "Hồ sơ đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên
giới" theo Điều 12 cho cùng một hoạt động và cùng loại dữ liệu.

Song song với các quy định về dữ liệu quan trọng của quốc gia, pháp luật Việt
Nam cũng có những yêu cầu đánh giá tác động riêng biệt và nghiêm ngặt
không kém đối với dữ liệu cá nhân.

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
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Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là trọng tâm của Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Theo
đó, việc lập và duy trì "Hồ sơ Đánh giá tác động Xử lý Dữ liệu Cá nhân", thường
được biết đến theo thuật ngữ quốc tế là Data Protection Impact Assessment
(DPIA), là công cụ pháp lý cơ bản để đảm bảo mọi hoạt động xử lý dữ liệu cá
nhân của tổ chức đều minh bạch, có trách nhiệm và tuân thủ đầy đủ các
quyền của chủ thể dữ liệu.

1. Phân tích Nghĩa vụ Tuân thủ

Căn cứ Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, các đối tượng sau có nghĩa vụ lập
và lưu giữ hồ sơ này kể từ thời điểm bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân:

Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân.
Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân.
Bên Xử lý dữ liệu cá nhân (trong trường hợp thực hiện theo hợp đồng với
Bên Kiểm soát).

2. Hồ sơ đánh giá

Hồ sơ cần lập là "Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân". Theo Khoản
4 Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, tổ chức phải gửi 01 bản chính của hồ sơ
này đến Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao).

3. Nội dung cần đánh giá

Hồ sơ đánh giá tác động phải bao gồm đầy đủ các nội dung được quy định tại
Khoản 1, Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP:

Thông tin và chi tiết liên lạc của Bên Kiểm soát / Bên Kiểm soát và xử lý dữ
liệu.
Họ tên, chi tiết liên lạc của nhân viên hoặc bộ phận được giao nhiệm vụ bảo
vệ dữ liệu cá nhân.
Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.
Các loại dữ liệu cá nhân được xử lý.
Tổ chức, cá nhân nhận dữ liệu (bao gồm cả các bên ở ngoài lãnh thổ Việt
Nam).
Trường hợp có hoạt động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.
Thời gian xử lý; thời gian dự kiến để xóa hoặc hủy dữ liệu (nếu có).
Mô tả chi tiết về các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng.
Đánh giá mức độ ảnh hưởng, hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra và các biện
pháp giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ đó.

4. Định kỳ đánh giá
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Các mốc thời gian quan trọng cần tuân thủ theo Điều 24 Nghị định
13/2023/NĐ-CP:

Nộp lần đầu: Phải nộp hồ sơ cho Bộ Công an trong vòng 60 ngày kể từ
ngày bắt đầu tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân.
Cập nhật: Phải cập nhật, bổ sung và gửi lại hồ sơ khi có bất kỳ sự thay đổi
nào về nội dung đã nộp trước đó.

5. Miễn trừ

Dựa trên các quy định tại Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, pháp luật không
quy định bất kỳ trường hợp miễn trừ nào đối với nghĩa vụ lập và gửi Hồ sơ
đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân.

Khi hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân có liên quan đến yếu tố nước ngoài, một bộ
hồ sơ đánh giá tác động riêng biệt và chi tiết hơn sẽ được yêu cầu.

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN XUYÊN BIÊN
GIỚI

Việc chuyển dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam ra nước ngoài là một hoạt
động có độ rủi ro cao và được quản lý một cách đặc biệt chặt chẽ bởi Điều 25
Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Việc lập và nộp hồ sơ đánh giá tác động cho hoạt
động này là một điều kiện pháp lý tiên quyết để được phép thực hiện.

1. Phân tích Nghĩa vụ Tuân thủ

Theo Khoản 1 Điều 25 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, "Bên chuyển dữ liệu ra
nước ngoài" (có thể là Bên Kiểm soát, Bên Kiểm soát và xử lý, Bên Xử lý, hoặc
Bên thứ ba) có nghĩa vụ phải lập Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá
nhân ra nước ngoài.

2. Hồ sơ đánh giá

Hồ sơ cần lập là "Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước
ngoài". Tương tự như đánh giá nội bộ, Khoản 3 Điều 25 Nghị định
13/2023/NĐ-CP yêu cầu phải gửi 01 bản chính của hồ sơ này đến Bộ Công an
(Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

3. Nội dung cần đánh giá

Hồ sơ phải bao gồm đầy đủ các nội dung bắt buộc theo Khoản 2 Điều 25 Nghị
định 13/2023/NĐ-CP:
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1.Thông tin và chi tiết liên lạc của Bên chuyển dữ liệu và Bên tiếp nhận dữ
liệu.

2.Họ tên, chi tiết liên lạc của tổ chức/cá nhân phụ trách của Bên chuyển dữ
liệu.

3.Mô tả và luận giải mục tiêu của các hoạt động xử lý dữ liệu sau khi được
chuyển ra nước ngoài.

4.Mô tả rõ các loại dữ liệu cá nhân sẽ được chuyển.
5.Mô tả chi tiết sự tuân thủ các quy định tại Nghị định 13 và các biện pháp

bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng.
6.Đánh giá mức độ ảnh hưởng, hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả

năng xảy ra và các biện pháp giảm thiểu rủi ro đó.
7.Bằng chứng về sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu.
8.Văn bản thể hiện sự ràng buộc và trách nhiệm giữa Bên chuyển và Bên

nhận dữ liệu.

4. Định kỳ đánh giá

Các mốc thời gian và tần suất liên quan được quy định tại Điều 25 Nghị định
13/2023/NĐ-CP:

Nộp lần đầu: Nộp hồ sơ cho Bộ Công an trong vòng 60 ngày kể từ ngày
tiến hành xử lý dữ liệu.
Thông báo sau khi chuyển: Phải gửi thông báo bằng văn bản cho Bộ Công
an sau khi việc chuyển dữ liệu diễn ra thành công.
Cập nhật: Phải cập nhật, bổ sung và gửi lại hồ sơ khi có sự thay đổi về nội
dung đã nộp.
Kiểm tra định kỳ: Lưu ý rằng Bộ Công an có quyền thực hiện kiểm tra hoạt
động chuyển dữ liệu ra nước ngoài 01 lần/năm.

5. Miễn trừ

Dựa trên các quy định tại Điều 25 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, pháp luật không
quy định bất kỳ trường hợp miễn trừ nào đối với nghĩa vụ lập và gửi Hồ sơ
đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.
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